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Phụ lục III
KHẢ NĂNG CẮT LŨ CHO HẠ DU CỦA HỆ THỐNG CÁC HỒ CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 92/2007/QĐ-TTg
 ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
________
1. Khả năng cắt lũ cho hạ du của hồ Hoà Bình và hồ Thác Bà:
Hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du của hồ Hoà Bình trên sông Đà được thống kê trong bảng sau:    
Hiệu quả cắt giảm lũ cho hạ du của hồ Hòa Bình và Thác Bà
	VỊ TRÍ
	QUY MÔ LŨ LỚN TRÊN SÔNG HỒNG

	
	Những trận lũ lớn đã xảy ra
	Dạng lũ bất lợi trên sông Đà

	
	1945
	1969
	1971
	1996
	L71/D45
	L71/D69
	L71/D64

	   SƠN TÂY
H* (m)
	17,05
	16,23
	17,47
	16,08
	17,57
	17,62
	17,71

	               
Q* (m3/s)


H (m)


Q (m3/s)
	34.250
15,16
21.578
	28.940
15,21
22.093
	37.796
15,75
25.154
	27.200
15,25
22.200
	38.200
15,85
25.450
	39.100
16,05
27.730
	39.600
16,01
27.200

	  HÀ NỘI
H* (m)
	14,23
	13,46
	14,62
	13,26
	14,77
	14,78
	14,88

	

Q* (m3/s)
	24.823
	21.100
	27.247
	20.166
	27.500
	27.760
	28.340

	

H (m)
	12,28
	12,31
	12,85
	12,37
	12,70
	13,08
	13,06

	

Q (m3/s)
	15.860
	16.054
	18.400
	16.339
	17.700
	19.423
	19.260

	   PHẢ LẠI 
H (m)
	6,98
	6,49
	7,11
	6,48
	7,14
	7,30
	7,13

	

Q(m3/s)
	3.705
	2.077
	3.600
	2.077
	3.660
	3.350
	3.380


Ghi chú :  
- Số liệu mực nước lũ theo hệ cao độ Quốc gia;
- Giá trị H *, Q * :  là trị số tự nhiên khi chưa có hồ cắt lũ;
- L71/D45: là lũ 1971 dạng lũ 1945 tại Hoà Bình.
* Với các trường hợp lũ lớn hơn lũ tháng 8 năm 1971 với tần suất 200, 300, 500 và 1.000 năm tại Sơn Tây:
- Trường hợp gặp lũ tần suất 0,5% (lũ 200 năm), sau khi hồ Hoà        Bình + Thác Bà tham gia cắt giảm lũ thì mực nước tại Hà Nội là 13,50m. Nếu kết hợp phân lũ sông Đáy thì mực nước Hà Nội còn 13,25m;
- Trường hợp gặp lũ tần suất 0,3% (lũ 300 năm), sau khi hồ Hoà        Bình + Thác Bà tham gia cắt giảm lũ thì mực nước tại Hà Nội là 14,13 m. Nếu kết hợp phân lũ sông Đáy thì mực nước Hà Nội còn 13,73m;
- Trường hợp gặp lũ tần suất 0,2% (lũ 500 năm), sau khi hồ Hoà        Bình + Thác Bà tham gia cắt giảm lũ thì mực nước tại Hà Nội là 14,62m. Nếu kết hợp phân lũ sông Đáy thì mực nước Hà Nội còn 14,09m;
- Trường hợp gặp lũ tần suất 0,1% (lũ 1.000 năm), sau khi hồ Hoà     Bình + Thác Bà tham gia cắt giảm lũ thì mực nước tại Hà Nội là 15,15m. Nếu kết hợp phân lũ sông Đáy thì mực nước Hà Nội còn 14,49m.
Trường hợp vận hành hồ Hoà Bình và Thác Bà cắt giảm lũ theo quy trình đã được Chính phủ phê duyệt: 
+ Giữ được mực nước tại Hà Nội từ 11,8 - 12,3m khi gặp lũ năm 1969, 1996;
+ Giữ được mực nước tại Hà Nội từ 12,3 - 13,1m khi gặp lũ tháng 8    năm 1945, tháng 8 năm 1971;
+ Giữ được mực nước tại Hà Nội là 13,00m; 13,40m; 13,80m và 14,30m khi gặp lũ đặc biệt lớn tương ứng với chu kỳ 200, 300, 500 và 1.000 năm nếu kết hợp với phân lũ sông Đáy và các vùng chậm lũ.
2. Những kết quả phân tích cho các tổ hợp khi có thêm các hồ chứa khác nữa được bố trí trên sông Đà là 7 tỷ m3 và trên sông Lô là 1,5 tỷ m3
a) Thành phần sông Đà chiếm 46 - 50% lượng lũ tại Sơn Tây (dạng lũ đơn) 
* Nếu chỉ có các hồ trên sông Đà:
	Địa điểm
	Mức nước có thể giữ được (m)
	WĐà (tỷ m3)

	
	Lũ 200 năm
	Lũ 300 năm
	Lũ 500 năm
	

	Hà Nội
	13,09
	13,59
	14,08
	7

	Phả Lại
	7,24
	7,44
	7,65
	


* Nếu có hồ Tuyên Quang có WTQ = 1 tỷ m3 kết hợp với các hồ hiện có (Hoà Bình và Thác Bà):
	Địa điểm
	Mức nước có thể giữ được (m)
	WHB +TBB 
(tỷ m3)

	
	Lũ 200 năm
	Lũ 300 năm
	Lũ 500 năm
	

	Hà Nội
	13,07
	13,59
	14,06
	5

	Phả Lại
	7,2
	7,4
	7,6
	


* Nếu có  hồ trên cả sông Đà và sông Lô, trong đó hồ Tuyên Quang có WTQ = 1 tỷ m3
	Địa điểm
	Mức nước có thể giữ được (m)
	WHB +TBB (tỷ m3)

	
	Lũ 200 năm
	Lũ 300 năm
	Lũ 500 năm
	Lũ 1000 năm
	

	Hà Nội
	12,52
	13,02
	13,44
	13,76
	7

	Phả Lại
	6,83
	7,24
	7,4
	7,56
	


Qua kết quả tính toán trên thấy rằng:
* Nếu chỉ có dung tích chống lũ bậc thang sông Đà: 
- Lũ có tần suất 0,5% (lũ 200 năm) với tổng dung tích chống lũ của bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội là 13,09 m và Phả Lại dưới 7,24 m;
- Lũ có tần suất 0,33% (lũ 300 năm) với tổng dung tích chống lũ của bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,59 m và Phả Lại dưới 7,44 m;
- Lũ có tần suất 0,2% (lũ 500 năm) với tổng dung tích chống lũ của      bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 14,08 m và Phả Lại dưới 7,65 m.
* Nếu có cả dung tích chống lũ bậc thang sông Đà + dung tích Tuyên Quang: 
- Lũ có tần suất 0,5% (lũ 200 năm) với tổng dung tích chống lũ của bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 12,52 m và Phả Lại dưới 6,83 m;
- Lũ có tần suất 0,33% (lũ 300 năm) với tổng dung tích chống lũ của bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,02m và Phả Lại dưới 7,24 m;
- Lũ có tần suất 0,2% (lũ 500 năm) với tổng dung tích chống lũ của bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,44 m và Phả Lại dưới 7,40 m;
- Trường hợp xảy ra lũ 0,1% (lũ 1000 năm) với tổng dung tích chống lũ của sông Đà 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,76 m và mực nước ở Phả Lại dưới 7,56 m.
b)  Thành phần lũ sông Đà là chính (lũ 1971 dạng 1996):
Đây là một con lũ đơn có một đỉnh lũ. Trong đó thành phần lũ sông Đà chiếm 61 - 62% lượng lũ và thành phần lũ sông Lô chiếm 22 - 23% lượng lũ tại Sơn Tây. Kết quả tính toán thấy rằng:
- Lũ có tần suất 0,2% (lũ 500 năm) với tổng dung tích chống lũ bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,40 m và Phả Lại dưới 7,37 m;
- Lũ có tần suất 0,1% (lũ 1000 năm) với tổng dung tích chống lũ bậc thang sông Đà 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,88 m và Phả Lại dưới 7,58 m.
c) Thành phần lũ sông Lô là chính (lũ 1971 dạng 1969):
Đây là một con lũ kép có hai đỉnh đỉnh lũ xuất hiện cách nhau từ 2 - 3 ngày. Trong đó thành phần lũ sông Đà chiếm 53 - 54% lượng lũ và thành phần lũ sông Lô chiếm 29 - 30% lượng lũ tại Sơn Tây. Kết quả tính toán thấy rằng:
- Lũ có tần suất 0,2% (lũ 500 năm) với tổng dung tích chống lũ bậc thang sông Đà là 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,47 m và Phả Lại dưới 7,53 m;
- Lũ có tần suất 0,1% (lũ 1000 năm) với tổng dung tích chống lũ bậc thang sông Đà 7 tỷ m3 kết hợp với Tuyên Quang 1,0 tỷ m3 thì có thể giữ được mực nước ở Hà Nội dưới 13,90 m và Phả Lại dưới 7,71 m.
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